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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Thứ 5, ngày 25 tháng 12 năm 2008 

 

  THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 
   HOSE               HASTC 
  
                 
 
 
   
  Top 5 cổ phiếu tại HOSE    Top 5 cổ phiếu tại HASTC 

CK Mã Giá Điểm %  CK Mã Giá Điểm % 
Tăng  Tăng 

NKD NKD 25,700 1,200 4.9  SOVI SVI 15,800 1,000 6.8 

BTC BTC 26,200 1,200 4.8  B82 B82 11,900 700 6.3 

HAGL HAG 55,000 2,500 4.8  HEVOBCO HEV 11,900 700 6.3 

SAIGONTEL SGT 26,400 1,200 4.8  TCS TCS 20,600 1,200 6.2 

AQUATEX ABT 24,200 1,100 4.8  HCC HCC 13,400 700 5.5 

Giảm  Giảm 
VHC VHC 17,200 -900 -5.0  SDC SDC 20,400 -1,500 -6.9 

ANPHA ASP 13,400 -700 -5.0  NGC NGC 16,800 -1,200 -6.7 

SJS SJS 48,500 -2,500 -4.9  HPTPC HTP 8,600 -600 -6.5 

PVT PVT 16,200 -800 -4.7  SSM SSM 8,600 -600 -6.5 

SHC SHC 18,300 -900 -4.7  HJS HJS 10,100 -700 -6.5 
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HOSE:  
 
 

Hàn thử biểu của sàn HOSE về sát mốc 300 điểm 

khi để mất 1.86 điểm, tương đương 0.61% ở 

phiên giao dịch sáng nay và đóng cửa với 302.19 

điểm. 
 
 

Xu hướng kỹ thuật của sàn HOSE không có biến 

chuyển mới so với phiên trước. Theo đó, chỉ báo 

Stochastic Oscillator tiếp tục đi vào chu kỳ bán 

ra, dự báo tín hiệu này còn được duy trì trong vài 

phiên tới. Chỉ báo MACD hiện nay khá tích cực 

với tín hiệu mua được kéo dài cùng với đà phân 

kỳ giữa MACD và đường tín hiệu, bên cạnh đó vị 
trí của 2 đường này phía dưới zero line cũng tiếp 

tục được cải thiện. Thị trường tiếp tục tích lũy với 

dải Bollinger band duy trì biên độ dao động hẹp 

giữa 2 biên cùng với đường giá theo sát MA20. 

Tính thanh khoản ở mức trung bình  hỗ trợ cường 

độ RSI  tạm thời đi ngang trong vùng 30 - 70. 
 

Thị trường tiếp tục đi vào giai đoạn tích lũy mạnh 

để chuẩn bị cho những bước chuyển mới. Biên độ 

dao dộng giá hẹp hiện nay gây khó khăn cho đầu 

tư lướt sóng trong khi thị trường vẫn chưa có 

triển vọng cho xu hướng giá lên trong giai đoạn 

tới. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư theo 

dõi thông tin hỗ trợ và chính sách mới từ chính 

phủ để cân nhắc với các phương án đầu tư.  

 

VN-Index   302.19 

Thay đổi   �1.86 hay 0.61% 

Tổng khối lượng giao dịch 9,323,421 

Tổng giá trị giao dịch  218.4 tỷ đồng 

HASTC-Index                104.97 

Thay đổi   � 0.62 hay 0.59% 

Tổng khối lượng giao dịch 7,329,146 

Tổng giá trị giao dịch  228.5 tỷ đồng 
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   NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

HASTC:  
 

Chỉ số chung HASTC – Index phục hồi nhẹ nhờ 

mức tăng 0.62 điểm, hay 0.59% so với mức tham 

chiếu và chốt phiên ở mứuc 104.97 điểm.  
 
 

Cũng như xu thế giằng co trong diễn biến giao 

dịch ở các phiên gần đây, các tín hiệu phát đi từ 

các chỉ báo chính của sàn HASTC cũng có sự 

phân hóa. Theo đó chỉ báo dự báo sớm Stochastic 

Oscillator hướng thị trường vào đợt bán ra ngắn 

hạn. Trong khi đó, khá bền bỉ, MACD vẫn bảo 

toàn tín hiệu tích cực trên biểu đồ kỹ thuật khi 

tiếp tục ủng hộ xu hướng tăng. Sau khi duy trì 

biên độ dao động hẹp trong vài phiên, quá trình 

thắt chặt độ rộng 2 biên của dải Bollinger band 

được tiếp tục với đường giá theo sát MA20, tín 

hiệu này đưa đến dự báo thị trường chuẩn bị bước 

vào xu hướng giá mới. Với dao động bấp bênh 

của chỉ số chính cùng lực cầu khá yếu ớt, cường 

độ RSI hiện đi ngang trong vùng 30-70.  
 

HASTC – Index tiếp tục bấp bênh theo chiều 

hướng giảm nếu thiếu thông tin đủ khả năng nâng 

đỡ thị trường. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu 

tư ngại rủi ro thận trọng trong các quyết định giao 

dịch. 

 
 

 

Tại HOSE: Thị trường tiếp tục chứng kiến phiên giao dịch trầm lắng và giằng co gay gắt trên sàn HOSE, về cuối 

phiên chỉ số chính VN – Index về mức 302.19 điểm, sau khi giảm đi 1.86 điểm hay 0.61% so với mức tham 

chiếu. Tính thanh khoản theo đó cũng giảm đi đáng kể, tổng khối lượng chứng khoán được chuyển nhượng thành 

công đạt hơn 9 triệu cổ phiếu với tổng doanh thu đạt 218.4 tỷ đồng, so với phiên hôm qua cả khối lượng và giá trị 
giao dịch đồng loạt giảm đi 24%. Về tình hình biến động giá, trong số 174 mã chứng khoán niêm yết đã có 83 mã 

giảm giá trong đó 12 mã giảm giá sàn, 58 mã tăng giá với 12 mã tăng trần, 30 mã giữ mức tham chiếu và 3 mã 

không có giao dịch. Trong những cổ phiếu có giá trị vốn hoá lớn, chỉ có HAG vẫn tiếp tục mạch tăng điểm ấn 

tượng. Các mã khác có cùng diễn biến với VN-Index khi chỉ dao động nhẹ.  

Tại HASTC: Sau 2 phiên giảm điểm trước đó, chỉ số chính của sàn HASTC bật lên trong phiên giao dịch sáng 

nay nhờ mức tăng 0.62 điểm, tương ứng 0.59% và đứng ở mức 104.97 điểm. Giao dịch thị trường có phần sôi 

động hơn với thanh khoản được cải thiện khá rõ. Cụ thể, tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt hơn 7.3 triệu cổ 

phiếu tương đương giá trị đạt 228.5 tỷ đồng, so với phiên trước tổng khối lượng và giá trị giao dịch lần lượt tăng 

46% và 100%. Với 168 mã cổ phiếu, sàn HAST ghi nhận 66 mã tăng giá, 14 mã không có giao dịch, 20 mã đứng 

giá tham chiếu, còn lại 68 mã giảm giá. Về cuối phiên, có 8 mã đóng cửa ở mức giá trần và 16 mã đóng cửa ở 

mức giá sàn. Ngoài đại gia ACB đứng giá tham chiếu, hàng loạt cổ phiếu chủ chốt tăng điểm dù mức tăng còn 

khá khiêm tốn.  

NHẬN ĐỊNH: Tính thanh khoản của thị trường trở nên ảm đạm trong phiên giao dịch sáng nay khiến cho những 

kỳ vọng về sự khởi sắc trên thị trườngchứng khoán những ngày cuối năm khó có triển vọng đạt được. VN - Index 

hiện vẫn giằng co quanh mốc 300 điểm chủ yếu với sự thăm dò và tâm lý chờ đợi đang bao trùm sau khi kết thúc 

đợt sóng ngắn vừa qua của VN-Index. Dự kiến từ này tới hết năm mặt bằng giá cổ phiếu niêm yết tiếp tục không 

có nhiều biến động trước khi có thông tin vĩ mô mới cũng như kết quả kinh doanh của cả năm 2008 được công 

bố. Biên độ dao động giá hẹp hiện nay gây khó khăn cho đầu tư lướt sóng trong khi thị trường vẫn chưa có triển 

vọng cho xu hướng giá lên trong giai đoạn tới. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư theo dõi thông tin hỗ trợ và 

chính sách mới từ chính phủ để cân nhắc với các phương án đầu tư.  
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  TIN KHÁC  
 

 

CPI tháng 12/2008 vẫn âm, chỉ số giá 2008 xuống 
dưới 20% 

Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 12/2008 tiếp tục ở 

mức âm, giảm 0,68% so với tháng 11/2008. Tuy nhiên, 

chỉ số giá bình quân năm 2008 vẫn tăng tới 22,97% so 

với năm 2007. Tổng cục Thống kê đã công bố như vậy 

vào buổi sáng 25/12/2008. 

Với mức giảm liên tục trong 2 tháng cuối năm đã đưa 

chỉ số giá cả năm 2008 so với tháng 12/2007 xuống 

dưới 20% và chỉ ở mức 19,89%. Tuy nhiên, chỉ số giá 

bình quân năm 2008 so với năm 2007 vẫn ở mức 

22,97%. 

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, mặc dù là tháng cuối 

năm, nhưng khác với quy luật chung, rất nhiều mặt 

hàng quan trọng đã giảm giá và chỉ có duy nhất một 

mặt hàng tăng giá lên trên 1%.  

Cụ thể, hai mặt hàng nóng nhất vào dịp cuối năm là 

hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhà ở và vật liệu xây dựng 

đều giảm. Bên cạnh đó, một dịch vụ khác là vận tải 

cũng giảm giá khá mạnh theo đà giảm giá xăng dầu. 

Cụ thể, hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,13%, trong 

đó lương thực giảm 2,36%, thực phẩm tăng 0,76%. 

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là dịch vụ ăn uống ngoài 

gia đình vẫn tăng 0,37%. Nhà ở và vật liệu xây dựng 

giảm 2,36%. Bên cạnh đó, bưu điện và phương tiện đi 

lại giảm mạnh nhất 6,77%, trong dó dịch vụ viễn thông 

giảm 5,98%. Điều đó cho thấy, dịch vụ vận tải đã giảm 

giá khá mạnh theo chiều giảm giá của xăng dầu. 

Tuy nhiên, tính chung cả năm, những nhóm hàng trên 

đây vãn là những nhóm hàng tăng giá mạnh. Cụ thể, so 

với tháng 12 năm ngoái, hàng ăn và dịch vụ ăn uống 

tăng 31,86%. Tuy nhiên hai nhóm hàng hóa nhà ở và 

vật liệu xây dựng tăng 8,06%, phương tiện đi lại và 

bưu điện tăng 6,56% đầu năm tăng rất mạnh nhưng do 

tác động giảm giá cuối năm nên mức tăng chung cả 

năm  không quá lớn. 

Trong xu hướng tiêu dùng cuối năm, diễn biến giá cả 

cho thấy một số mặt hàng thiết yếu vẫn có xu hướng 

tăng như đồ uống và thuốc là tăng 0,68%, may mặc và 

giày dép tiếp tục tăng 1.01% và đây là mặt hàng tăng 

giá mạnh nhất trong tháng 12/2008, dược phẩm và y tế 

tăng 0.35%... 

Tỷ giá USD và giá vàng trong tháng 12 không có biến 

động mạnh, giá vàng tăng 0,78% và USD tăng 1,14%. 

So với tháng 12/2008, giá vàng tăng 6,86% nhưng so 

với bình quân cả năm 2007 thì giá vàng đã tăng đến 

31,93%. Trong khi đó, giá USD chỉ tăng tương ứng là 

6,31 và 2,35%. 

 

 (Vietnamnet) 

 

 

 
Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh tỷ giá USD/VND 
 
Cuối chiều 24/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết 

định tăng mạnh tỷ giá USD/VND thêm 3%. 

Tại buổi họp báo về phiên họp thường kỳ của Chính phủ 

tại Tp.HCM chiều nay (24/12), Thống đốc Nguyễn Văn 

Giàu thông báo, được sự chấp thuận của Thủ tướng 

Chính phủ, ngày 25/12, Ngân hàng Nhà nước quyết định 

tăng mạnh tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân 

hàng, thêm 3% so với mức 16.494 VND/ 1 USD của 

ngày 24/12. 

Theo đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 25/12 sẽ là 

16.988 VND/ 1 USD. Đây là lần thứ hai trong năm Ngân 

hàng Nhà nước trực tiếp tăng mạnh tỷ giá này, gián tiếp 

tăng tỷ giá mua vào – bán ra của các ngân hàng thương 

mại. Trước đó, ngày 11/6, tỷ giá bình quân liên ngân 

hàng cũng đã được tăng mạnh thêm 322 VND/1 USD so 

với ngày trước đó (tăng 2%). 

Đi cùng với quyết định trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước cho biết biên độ tỷ giá vẫn được giữ nguyên như 

hiện nay (+/-3%). Với biên độ này, trong ngày 25/12, giá 

trần USD bán ra của các ngân hàng thương mại có thể lên 

tới 17.497 VND/ 1 USD. 

Cở sở của việc điều chỉnh này, theo Thống đốc, là trên cơ 

sở những tín hiệu của thị trường và ứng xử linh hoạt của 

Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tỷ giá. 

Đây cũng là một yêu cầu được đặt ra trong Nghị quyết số 

30 của Chính phủ ban hành ngày 11/12 vừa qua. 

Cụ thể, Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước “điều 

chỉnh linh hoạt tỷ giá ngoại tệ theo tín hiệu thị trường, 

khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, ổn định 

kinh tế vĩ mô, phấn đấu điều hành cán cân thanh toán 

quốc tế theo hướng không để thâm hụt”. 

Cùng với thông tin trên, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu 

cho rằng những ngày vừa qua thị trường xuất hiện những 

thông tin bình luận tác động đến tâm lý, kỳ vọng của thị 
trường. 

 

Còn thực tế nguồn dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà 

nước hiện nay vẫn đảm bảo, cao hơn mức 20,3 tỷ USD 

của cuối năm 2007. Và theo Thống đốc, “đây là một 

thắng lợi rất lớn trong điều kiện khủng hoảng kinh tế diễn 

ra toàn cầu”.  

Ngoài ra, người đứng đầu của Ngân hàng Nhà nước cũng 

nhận định rằng đây là tháng tập trung của mùa kiều hối 

nên nguồn cung có thêm yếu tố thuận lợi. Một thuận lợi 

khác là theo số liệu ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

nhập siêu năm 2008 chỉ ở khoảng 17 tỷ USD, thấp hơn 

mục tiêu kiềm chế đề ra từ đầu năm (dưới 20 tỷ USD). 

 

(VnEconomy) 
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam An (“Nam An”). Thông tin sử dụng trong báo cáo 

này được Nam An thu thập từ những nguồn khác nhau được cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo 

rằng những thông tin trong báo cáo này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của 

chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối mà không cần báo cáo trước.  

Mục đích duy nhất của báo cáo này là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị, hướng dẫn chào mua 

hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn mua hay công cụ phái sinh cụ thể nào. Các quan điểm và khuyến cáo được 

trình bày trong bản báo cáo này không nhằm tới mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ thể 

của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này.    

Nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư 

nên xem báo cáo này như là một nguồn tham khảo hoặc tham khảo ý kiến tư vấn độc lập nếu cần thiết khi đưa ra quyết 
định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Nam An tuyệt đối không chịu 

trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc 

từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo cáo này. 

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Nam An. Mọi sự sao chép, tái phân phối, chuyển giao hoặc sửa 

đổi báo cáo này trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nam An đều trái luật. Vui lòng 

ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này. 
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  Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam An 

 

[a]   Lầu 8, tòa nhà Itaxa, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM 

[t]    (08) 930 8000     [e]    info@namansecurities.com            

[f]    (08) 930 1000                [w]   www.namansecurities.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


